	TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

TỔ SINH- CÔNG NGHỆ

----------------------
	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

 NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: SINH HỌC LỚP 10 - Thời gian làm bài: 45 phút 

( Không kể thời gian giao đề)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 8 ĐIỂM)
MÃ ĐỀ 101
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/A
	C
	D
	B
	A
	B
	D
	D
	A
	C
	C
	B
	C
	A
	D
	D
	C

	Câu
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	Đ/A
	B
	C
	B
	D
	A
	B
	A
	C
	B
	D
	C
	A
	B
	D
	C
	A


MÃ ĐỀ 102
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/A
	A
	C
	C
	B
	C
	A
	D
	D
	C
	C
	D
	B
	A
	B
	D
	D

	Câu
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	Đ/A
	B
	D
	C
	A
	B
	C
	B
	D
	A
	A
	A
	C
	B
	D
	C
	A


MÃ ĐỀ 103
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/A
	A
	B
	D
	C
	A
	C
	C
	B
	C
	A
	D
	D
	C
	D
	B
	A

	Câu
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	Đ/A
	B
	D
	D
	A
	C
	B
	C
	B
	D
	A
	B
	A
	C
	B
	D
	C


MÃ ĐỀ 104
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/A
	B
	C
	A
	D
	D
	C
	B
	C
	B
	D
	A
	B
	A
	C
	B
	D

	Câu
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	Đ/A
	C
	A
	B
	D
	C
	A
	C
	D
	B
	A
	B
	D
	D
	A
	C
	C


II. PHẦN TỰ LUẬN ( 2 ĐIỂM)
Câu 1: 

a. NST trong các tế bào con sinh ra từ lần NP cuối cùng:

5.23.18 = 720 (NST)  
(0,5đ)


b. Số NST môi trường nội bào cung cấp cho quá trình nguyên phân:


5.18.(23-1) = 630 (NST)  (0,5)
Câu 2: 
Giải thích tại sao day dày - ruột của người là một hệ thống nuôi cấy liên tục ở vi sinh vật?

- Thường xuyên bổ sung thức ăn (0,5đ)

- Thường xuyên phải thải ra ngoài các sản phẩm chuyển hóa vật chất cùng với các VSV (0,5)
=> nên tương tự như 1 hệ thống nuôi cấy liên tục.
